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1. Tên môn học: 
Công nghệ Chế biến dầu   

Petroleum Refining Technology
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


45 tiết (3 tiết /tuần )



+ Lý thuyết: 

43 tiết

+ Kiểm tra giữa kỳ: 
2 tiết

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ, Hóa lý 2, Hóa học dầu mỏ
6. Mục tiêu của môn học
· Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức công nghệ chủ yếu trong chế biến lọc dầu. Các loại sơ đồ công nghệ chế biến thường gặp; Tính năng của nguyên liệu và của sản phẩm trong mỗi quá trình và chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết của các sản phẩm thương phẩm chính trong lọc dầu.

· Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể tiếp cận và nâng cao khả năng thực hành điều hành công nghệ trong phân xưởng, nhà máy.

7. Mô tả các nội dung môn học:

· Môn học trang bị những kiến thức về nguyên liệu dầu thô và các sản phẩm chính trong chế biến lọc dầu; Công nghệ các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu; Công nghệ các quá trình chế biến hóa học.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] . Petroleum Refining Technology and Economics, 4th Edition. James H. Gary, Glenn E. Handwerk, Marcel Dekker, Inc
· Sách tham khảo:  

[2] Handbook of Petroleum Refining Processes, Robert A. Meyers, McGraw-Hill Professional, 2003.
[3]  Handbook of Petroleum Refining Processes, Meyers, R.A., 2nd edition, McGraw-Hill, 1996.
[4] Practical Advances in Petroleum Processing, Shang S. Hsu, Paul R. Robinson, Springer, 2006.
[5] Working Guide to Petroleum and Natural Gas Production Engineering, William Lyons, Gulf Professional Publishing. 2010

[6] Chemical Process Control, 2nd edition. Riggs, J.H., Ferret Publishing, 2001.  
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
	· Tham dự lớp đầy đủ: 


	10% (phải dự đủ 80% mới được thi lần 1)

	· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

	20%

	· Điểm thi kết thúc môn học:
	70%


11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu  đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Các tính chất quan trọng của dầu thô trong chế biến

1.1. Thành phần của dầu thô

1.2. Tính chất vật lý quan trọng của dầu thô

1.3. Các sản phẩm trong lọc dầu
	3 LT
	Tài liệu [1]

Chương 1
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [2], [3]


	Chương 2: Sơ chế dầu thô trước khi chế biến

2.1. Ổn định dầu nguyên khai

2.2. Tách các tạp chất cơ học, nước, muối
	3 LT
	Tài liệu [1]

Chương 1
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [3], [4]

	3.1. Chương 3: Công nghệ chưng cất dầu thô

3.2. Ý nghĩa của quá trình chưng cất dầu thô
3.3. Cơ sở lý thuyết của quá trình chưng cất
3.4. Sản phẩm của quá trình chưng cất
3.5. Chế độ công nghệ và sơ đồ công nghệ chưng cất
	4 tiết
	Tài liệu [1]

Chương 4
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [3], [4]


	Chương 4: Công nghệ sản xuất dầu mỡ bôi trơn

4.1. Giới thiệu chung

4.2. Thành phần và tính chất của phân đoạn dầu nhờn

4.3. Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc
	4 LT
	Tài liệu [1]

Chương 14


	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [5], [6]


	Chương 5: Công nghệ chế biến nhiệt

5.1. Mục đích của quá trình

5.2. Cơ sở lý thuyết của quá trình chế biến nhiệt

5.3. Các quá trình công nghệ của chế biến nhiệt
	4 LT
	Tài liệu [1]

Chương 5
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [6]


	Kiểm tra giữa kỳ


	2 KT
	
	Sinh viên tự ôn lại các kiến thức đã học

	Chương 6: Công nghệ cracking xúc tác

6.1. Cơ sở lý – hóa của quá trình

6.2. Mục đích, vai trò của phân xưởng cracking xúc tác trong khu lọc dầu

6.3. Xúc tác cracking

6.4. Nguyên liệu, sản phẩm của cracking xúc tác 

6.5. Công nghệ cracking xúc tác
	5 LT
	Tài liệu [1]

Chương 6

Tài liệu [4]

Chương 3
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [3], [4]


	Chương 7: Công nghệ reforming xúc tác

7.1. Cơ sở lý – hóa của quá trình

7.2. Mục đích, vai trò của phân xưởng reforming xúc tác trong khu lọc dầu

7.3. Xúc tác reforming

7.4. Nguyên liệu, sản phẩm của reforming xúc tác 

7.5. Công nghệ reforming xúc tác
	5 LT
	Tài liệu [1]

Chương 10

Tài liệu [4]

Chương 4
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [4], [5]


	Chương 8: Công nghệ hydrocracking và hydro hóa làm sạch (hydrotreating)

8.1. Mục đích, vai trò của phân xưởng hydrocracking trong khu lọc dầu

8.2. Cơ sở lý – hóa của quá trình

8.3. Xúc tác của quá trình

8.4. Công nghệ hydrocracking xúc tác và hydro hóa làm sạch

8.5. Nguyên liệu, sản phẩm của hydrocracking
	5 LT
	Tài liệu [1]

Chương 7-9

Tài liệu [4]

Chương 3

Chương 7


	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [3], [4]


	Chương 9: Công nghệ alkyl hóa 

9.1. Cơ sở lý – hóa của quá trình

9.2. Mục đích, vai trò của phân xưởng alkyl hóa trong khu lọc dầu

9.3. Xúc tác của quá trình

9.4. Nguyên liệu, sản phẩm của alkyl hóa 

9.5. Công nghệ alkyl hóa xúc tác
	5 LT
	Tài liệu [1]

Chương 11

Tài liệu [4]

Chương 4
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [3], [4]


	Chương 10: Công nghệ isome hóa 

10.1. Cơ sở lý – hóa của quá trình

10.2. Mục đích, vai trò của phân xưởng isome hóa trong khu lọc dầu

10.3. Xúc tác của quá trình

10.4. Nguyên liệu, sản phẩm của isome hóa 

10.5. Công nghệ isome hóa công nghiệp
	5 LT
	Tài liệu [1]

Chương 10
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo [3], [4]


	Thi kết thúc môn học
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TRƯỞNG BỘ MÔN

4

